
1
,2 MÁY ĐIỆN-KHÍ CỤ ĐIỆN

Thầy: Đ. Huynh

DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

Thày: H. Hải

LUẬT PHỐI CẢNH

Thầy: Đ. Vũ

3
,4

,5

HỌC CHIỀU THỨ 3
DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP

Thày: H. Hải

VẼ KỸ THUẬT

Cô: T. Hoa

1
,2

,3 TIẾNG ANH

Cô: P. Hạnh

TIẾNG ANH

Cô: P. Hạnh

TIẾNG ANH

Cô: P. Hạnh

4
,5 TIẾNG ANH

Cô: P. Hạnh

TIẾNG ANH

Cô: P. Hạnh

TIẾNG ANH

Cô: P. Hạnh

1
,2

,3 ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Thầy: P. Quân

KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ CB

Thầy: N. Long
NGUYÊN LÝ THỊ GIÁC

Cô: N. Minh

4
,5 HỌC CẢ NGÀY HỌC CẢ NGÀY

NGUYÊN LÝ THỊ GIÁC

Cô: N. Minh

1
,2

,3

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ 

CẢM BIẾN

Cô: N. Thủy

HÀN CƠ BẢN

Thầy: N. Luyến

HỘI HỌA

Thầy: Đ. Hiền

4
,5

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ 

CẢM BIẾN

Cô: N. Thủy

HÀN CƠ BẢN

Thầy: N. Luyến

HỘI HỌA

Thầy: Đ. Hiền

1
,2 MÁY ĐIỆN-KHÍ CỤ ĐIỆN

Thầy: Đ. Huynh

CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức

VẼ KỸ THUẬT

Cô: T. Hoa

3
,4

,5

HỌC CẢ NGÀY
CƠ KHÍ CƠ BẢN

Thầy: P. Đức

LUẬT PHỐI CẢNH

Thầy: Đ. Vũ

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG - TUẦN 34 (TỪ NGÀY 12/4/2021 đến 16/4/2021)
Thời gian học: Áp dụng cho hệ Cao đẳng + Sáng: Tiết 1,2,3,4,5 từ 7h30 đến 11h30        Thời gian thi:  + Sáng từ 7h300  

                                                                     + Chiều: Tiết 6,7,8,9,10 từ 13h00 đến 17h00                          + Chiều từ 13h00

Lớp / 

Tiết
CĐ ĐIỆN-K17 CĐ CN Ô TÔ-K17

CĐ THIẾT KẾ NỘI THẤT-

K17

Chào Cờ - Toàn trường (sảnh nhà A6)

(7h00' - 7h30')
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6
,7

,8 TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: Đ. Văn

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô: T. Sen

KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Cô: N. Hoa

LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI CÁC 

HT CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ

Thầy: V. Tú

9
,1

0

HỌC CẢ NGÀY HỌC CẢ NGÀY
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Cô: N. Hoa
HỌC CẢ NGÀY

6
,7

,8 TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: Đ. Văn

TRANG BỊ ĐIỆN

Cô: T. Sen

TRANG THIẾT BỊ CT

Thầy: H. Danh

LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI CÁC 

HT CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ

Thầy: V. Tú

9
,1

0

HỌC CẢ NGÀY HỌC CẢ NGÀY
TRANG THIẾT BỊ CT

Thầy: H. Danh
HỌC CẢ NGÀY

6
,7

,8

HỆ THỐNG ĐIỆN CĂN HỘ 

ĐƯỜNG ỐNG NỔI

Thầy: T. Quỳnh

VI XỬ LÝ-VI ĐIỀU KHIỂN

Thầy: Đ. Thủy

TIN HỌC Ư D 2

Thầy: P. Tùng

LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI CÁC 

HT CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ

Thầy: V. Tú

9
,1

0

HỆ THỐNG ĐIỆN CĂN HỘ 

ĐƯỜNG ỐNG NỔI

Thầy: T. Quỳnh

HỌC CẢ NGÀY
TIN HỌC Ư D 2

Thầy: P. Tùng
HỌC CẢ NGÀY

6
,7

,8 TRANG BỊ ĐIỆN

Thầy: Đ. Văn

CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG

Cô: N. Thủy

VẼ GHI KIẾN TRÚC

Thầy: N. Quang

THỤC HÀNH ĐO ĐẠC

Thầy: N. Trí

9
,1

0

HỌC CẢ NGÀY
CẢM BIẾN ĐO LƯỜNG

Cô: N. Thủy

VẼ GHI KIẾN TRÚC

Thầy: N. Quang
HỌC CẢ NGÀY

6
,7

,8 CUNG CẤP ĐIỆN

Thầy: T. Quỳnh

ĐIỀU KHIỂN LOGIC & PLC

Thầy: P. Quân

TIN HỌC Ư D 2

Thầy: P. Tùng

THỤC HÀNH ĐO ĐẠC

Thầy: N. Trí

9
,1

0

HỌC CẢ NGÀY HỌC CẢ NGÀY
TIN HỌC Ư D 2

Thầy: P. Tùng
HỌC CẢ NGÀY

Sáng thứ 3, 4

ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC SỐ 1

Cô: T. Hoa

Thứ 7

LẮP ĐẶT VÀ KẾT NỐI CÁC 

HT CUNG CẤP VÀ XỬ LÝ

Thầy: V. Tú

ÔN TRANG THIẾT BỊ CT HỌC CẢ NGÀY

Thời gian học: Áp dụng cho hệ Cao đẳng + Sáng: Tiết 1,2,3,4,5 từ 7h30 đến 11h30        Thời gian thi:  + Sáng từ 7h300  

                                                                     + Chiều: Tiết 6,7,8,9,10 từ 13h00 đến 17h00                          + Chiều từ 13h00

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CAO ĐẲNG - TUẦN 34 (TỪ NGÀY 12/4/2021 đến 16/4/2021)

Lớp / Tiết CĐ ĐIỆNCN& DD-K16 CĐ ĐIỆN TĐH-K16 CĐ KIẾN TRÚC-16 CĐ KTXD CHẤT LƯỢNG CAO CĐ ĐIỆN CN&DD-K15
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